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 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1. Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
                   A. độ lớn cảm ứng từ.
                B. diện tích đang xét.
                   C. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.          D. nhiệt độ môi trường.

Câu 2. Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 100 vòng dây, AB = 6cm; AD = 4cm. Khung được đặt trong từ trường đều B = 2.10-3T, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung dây 600 quanh cạnh AB. Độ biến thiên từ thông qua khung dây là
A. 12.10-5 Wb.
B. 12[image: image2.png]


.10-5 Wb.
C. 24.10-5 Wb.
D. 24[image: image4.png]


.10-5 Wb.
Câu 3. Dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?
A. Khối đồng chuyển động trong từ trường đều cắt các đường sức từ.
B. Lá nhôm dao động trong từ trường.                              C. Khối thủy ngân nằm trong từ trường biến thiên.
D. Khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên.

Câu 4. Để giảm tác hại của dòng Fuco trong lõi sắt của máy biến thế người ta sẽ
A. dùng lá niken mỏng phủ một lớp sơn cách điện ghép sát nhau.
B. thay bằng lõi niken  và chế tạo thành một khối liền.
C. dùng lá silic mỏng phủ một lớp sơn cách điện ghép sát nhau.
D. chế tạo lõi sắt thành một khối liền.

Câu 5. Có ba nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng một độ cao.

Thanh thứ nhất rơi tự do, thanh thứ hai rơi qua một ống dây để hở. thanh thứ ba rơi qua một ống dây kín.trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. thời gian rơi của ba thanh lần luợt là t1,t2 t3. Ta có


A. t1 = t2 = t3.
B. t1 < t2< t3
C. t3 = t2 < t1
D. t1 = t2 < t3.

Câu 6. Hình tròn biểu diễn miền trong đó có từ trường đều, có cảm ứng từ B. Khung dây hình vuông cạnh a ngoại tiếp đường tròn. Công thức nào sau đây biểu diễn chính xác từ thông qua khung
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Câu 7. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cảm ứng từ B theo thời gian của một từ trường như hình vẽ. Một khung dây dẫn đặt trong từ trường này sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với 
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 là độ lớn của các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ứng với các đoạn AB, BC và CD. Xếp theo thứ tự tăng dần của các suất điện động này là
A. 
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Câu 8: Đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là :

A. ảnh thật, nhỏ hơn vật
B. ảnh ảo, lớn hơn vật

C. ảnh ảo, nhỏ hơn vật
D. ảnh thật, lớn hơn vật

Câu 9: Bộ phận được sủ dụng để tạo ảnh thuận chiều trong ống nhòm là:

A. Thấu kính phân kỳ.
B. Gương cầu lồi.

C. Lăng kính phản xạ toàn phần.
D. Thấu kính hội tụ.

Câu 10: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ đối với môi trường tới:

A. luôn bằng 1.
B. luôn lớn hơn 1.

C. luôn nhỏ hơn 1.
D. có thể lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1.

Câu 11: Một dây dẫn thẳng mang dòng điện chạy từ trong mặt phẳng trang giấy ra ngoài. Một kim nam châm được đặt trong mặt phẳng trang giấy gần dòng điện. Hình nào mô tả đúng chiều của kim nam châm tại vị trí trên hình?
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Câu 12: Một khung dây kín đặt trong từ trường đều. Từ thông qua mặt phẳng khung dây lớn nhất khi mặt phẳng khung dây:

A. song song với các đường cảm ứng từ
B. hợp với các đường cảm ứng từ một góc 450
C. vuông góc với các đường cảm ứng từ
D. hợp với các đường cảm ứng từ một góc 600
Câu 13: Khi quan sát một vật ở cực viễn thì
A. mắt điều tiết tối đa, thấu kính mắt có độ tụ lớn nhất
B. mắt không điều tiết, thấu kính mắt có độ tụ nhỏ nhất

C. mắt điều tiết tối đa, thấu kính mắt có độ tụ nhỏ nhất

D. mắt không điều tiết, thấu kính mắt có độ tụ lớn nhất

Câu 14.Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự chuyển động của mạch với nam châm.

B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.

C. sự biến thiên diện tích của mạch trong từ trường..

Câu 15: Chọn câu đúng ? Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là

  A. L                                   B.2L                                     C. L/2                   D.4 L

Câu 16: Chiếu một chùm tia sáng hẹp, song song từ không khí vào chất lỏng có chiết suất n=√3 . Để góc khúc xạ trong chất lỏng bằng nửa góc tới trong không khí thì góc tới này phải bằng:

           A. 30o.

          B. 60o.

             C. 54015’.

D. 68o34’.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1.  Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC, góc chiết quang A = 300, có chiết suất n = 
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.  Chiếu tia đơn sắc SI vuông góc tới mặt bên AB sẽ truyền thẳng đến gặp mặt AC và cho tia ló ra khỏi mặt AC với góc ló i’. Vẽ đường đi của tia sáng. Tính góc i’ và góc lệch D giữa tia tới và tia ló.
Bài 2. Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 12,5cm và khoảng nhìn rõ của mắt là 37,5cm.
   a) Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết
   b) Người đó đeo kính có độ tụ như thế nào thì sẽ được không nhìn thấy được bất kỳ vật nào trước mắt. Coi kính đeo sát mắt.
Bài 3. Một ống dây được cuốn với mật độ 2000 vòng/m. Chiều dài của ống dây là 2m, thể tích của ống dây là 200cm3
    a) Tính số vòng dây trên ống dây                                                       b) Độ tự cảm của ống dây?
    c) Nếu dòng điện nói trên tăng đều từ 0 đến 10A trong thời gian 2s thì suất điện động tự cảm trong ống dây là bao nhiêu
Bài 4. Cho thấu kính hội tụ tiêu cự f = 15cm. Một đoạn thẳng AB = 2cm đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) và cách thấu kính một khoảng 10cm. Quay AB một góc α = 30o theo chiều kim đòng hồ quanh A. Tính góc quay và xác định chiều quay của ảnh của đoạn thẳng AB.
------ HẾT ------
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